
DANH SÁCH CP SÀN UPCOM

STT Mã CK Tên tổ chức ĐKGD

1 ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp

2 ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex

3 ACE Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

4 API Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

5 APS CTCP CK Châu Á - Thái Bình Dương

6 BMJ Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex

7 BTC Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu

8 CFC CTCP Cafico Việt Nam 

9 CLS CTCP Chợ Lớn 

10 CT3 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

11 DBM Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk

12 DDN CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng 

13 DNT Công ty Cổ phâǹ Du lịch Đồng Nai

14 GTH Công ty cổ phần Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế

15 HDO Công ty cổ phần Hưng Đạo Container

16 HIG CTCP Tập Đoàn HIPT 

17 IME Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

18 ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

19 KMT Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

20 MAS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng

21 PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú 

22 PSP Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

23 PTG Công ty cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết

24 PTP Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông và In bưu điện

25 SME CTCP CK SME

26 SVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt

27 TAS CTCP CK Tràng An

28 TCO Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải

29 TGP CTCP Trường Phú 

30 TMW Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

31 TNM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình

32 TTR Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư

33 UDJ Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị

34 VDS CTCP CK Rồng Việt 

35 VPC Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam


